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I KOHLER Chung té6i la ai?

G ER M A N-1LIFT

Ching t6i la mot trong nhirng cong ty hang dau
trong Iinh vuc thang may va thiét binang

V&i bé day kinh nghiém trong thiét ké va kinh doanh
thang mady cung cdc linh kién, thi€t bi chuyén nganh,
chdng téi cung cdp giai phdp cho cdc chuyén gia
trong linh vuc thang may trén todn cau

Chung t6i khéng ngirng phat trién va md réng nham
mang dén dich vu tét nhat, cung cap cho khach hang
cdac giai phdp todn dién dap &¢ng moi nhu cau, dong
thoi trd thanh déi tdc hang dau trong linh vuc giai
phdap thang may

+45.000

Thang S6 ndm kinh S6 lugng thang Bo6i ngd nhan
may tai nghiém may dd cung su chuyén
cdac quéc chuyén mén cap mon cao
gia

8%,




Why KOHLER

Ndng lu'c san xuat cao

Chat luong
va doé tin cay

Your Partner in
Lifts Solutions
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Giai phap theo yéu cau
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Dich vu va su
dong hanh




Your Partner in
Lifts Solutions

Why KOHLER
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Kinh nghiém Tu.dong hoa
vasutincay mirc do cao
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Khéng ngirng Hién dién
doi mgi quoc té




PpOINGU CUA CHUNG TOI

Chung toi sd hUiu doi ngl chuyén gia ky thuat va k¥ su dugc
ching nhan, giau kinh nghiém trong nganh va am hiéu sau sac
vé san pham. Nén tang chuyén moén nay cho phép chung toi
cung cap dich vu tu van ki thuat chinh xac déi vaéi cac hé théng
thang may tién tién, dam bao cac giadi phap ducc toi Uu hoa
dong bd trong sudt vong ddi du an — tU tu van ban dau, thiét ké
theo yéu cau, 1ap dat cho dén ho trg k¥ thuat va dich vu hau mai
chuyén nghiép.

Doi ngl nang doéng, giau chuyén mon, két hop hai hoa gilUa
nang luc ky thuat viing chac va tinh than nhiét huyét. Chiung toi
lubn dat tam nhin va nhu cau cua khach hang lam trong tam,
khoéng ngung nd Iuc moi ngay dé KOHLER khong chi dudc danh
gia la mot nha cung cap, ma con trd thanh doéi tac chién lugc
dang tin cay, mang dén nhing giadi phap va dich vu di chuyén
kién trdc toi uu nhat.

F T

L I

KOHLER

G E
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GIAlI PHAP THIET KE THEO YEU CAU
Chuing t6i tim ra giai phap téi uu 8 moi ngi

Chung téi chuyén phat trién cac
du an dac thu véi gidi phap
dugc thiét ké va tuy chinh hoan
toan theo nhing yéu cau kién
trdc riéng biét cua khach hang,
bao gom ca cac hé théng thang
may thiét ké theo yéu cau danh

Nang luc san xuat cao
Coéng thuc dé san xuat nhiéu hon va tét hon

cho nhing céng trinh hién h{u
cod chiéu cao dac biét hoac bi
han ché nghiém ngat vé khéng
gian.

V&I kinh  nghiém trién khai
thanh céng nhiéu du an cao cap
trén toan thé gidi, chung toéi
cung cap cac giai phap di
chuyén dudc téi uu hoéa cho
nhing mMoi trudng cb yéu cau
khat khe nhu san bay, bénh vién,
trung tdm thé thao, bdo tang va
cac trung tam thudng mai quy
mo I8N

08

Nén tang k¥ thuat ducdc xay
dung qua nhiéu nam két hop
v38i nang luc chuyén moén cua
cac ddi tac trén toan cau giup
KOHLER dam bdo nguodn
cung 6n dinh cdc hé théng
thang may cao cap vdi tiéu
chudn chat lugng cao nhat.
Khéng ngung déi mdai, doi
ngl chuyén mon cua chung
téi Ung dung hé théng ERP
tién tién cung gidi phap
logistics théng minh, qua do
dat nang luc san xuat cao va
dap Ung hiéu qua cac du an
quy mo I8n.

Chung toi luéon khuyén khich
khach hang dén tham quan
truc ti€p nha may dé trai
nghiém thuc té quy trinh san
xuat hién dai va hé thong
kiém soat chat lugng nghiém
ngat clia KOHLER.

WWW.kohler-germanlift.de



Kinh nghiém va niém tin
Poi tac chuyén nghiép va dang tin cay cua ban

Vi bé day hang thap ky vé k¥
thuat va chuyén mon, chung toi
luén kién dinh theo dudi nhiing
tiéu chudn cao nhat vé chat
lucng va dich vu khach hang.
Nang Iuc chuyén moén cla
chung téi dugc khang dinh qua
hang nghin khach hang da tin
tudng lua chon KOHLER trong
suét nhiéu nam qua, cung
mang ludi rong khap cac hé
théng thang may cao cap da
dudc 1dp dat trén toan thé gidi.
Véi mong mudn mang dén dich
vu nhanh chéng, truc tiép va
hiéu qua hon cho khach hang
tai Viéet Nam, chung téi da xay
dung cac doéi ngl k¥ thuat
chuyén trach tai nhiéu thanh
phd trong diém trén ca nudc.
Bén canh d6, KOHLER s3 h(u
Showroom hién dai va dudc
trang bi day du, noi khach hang
c6 thé truc tiép trai nghiém cac
hé théng thang may cao cap vai
quy mo va thiét ké thuc té ngay
tai ¢ sd cla chung toi.

Mang luéi dai ly kinh doanh réng khap
Ching t6i ma réng dé dong hanh gan hon véi ban

Nham dam bdo hé trg
thucng mai tét nhat va duy
tri su két ndi gan gli vai
khach hang, KOHLER da xay
dung mang lusi rong khap
cac nha phan phoi va déi tac
kinh doanh dugc chung
nhan, véi tiéu chudn chuyén
nghiép cao.

Su hién dién chién lugc nay
cho phép chung tdi cung
cdp cac giai phap di chuyén
toan dién cung dich vu hd
trg k¥ thuat chuyén sau tai
nhiéu khu vuc, dam bao kha
nang phan hoi nhanh chéng
va tré thanh doi tac tin cay
lau dai cda ban trong moi du
an

WWW.kohler-germanlift.de

Muc do tu dong héa cao

pOI NGU CcUA CHUNG TO!I

Ching tdi cam két d6i méi va ing dung cdng

nghé madi

KOHLER |udén tién phong
trong linh vuc phat trién
cbng nghé nganh thang
may. Ngay tU nhlng ngay
dau thanh l1ap, ching toi
khoéng nglng dau tu vao cac
céng nghé tién tién nham
nang cao hiéu suat van hanh
va muc dé an toan cla hé
thong.

Cd s8 ha tang cua chung toi
dudc trang bi day du cong
nghé hién dai, phuc vu cac
quy trinh diéu khién dién tu
va hé théng truyén thoéng
vién théng tién tién. Nhg do,
cac hé théng thang may
KOHLER dat muc doé tu
doéng hoda cao, dong thai tich
hdp kha nang giam sat
théng minh va van hanh lién
mach

Nang luc van chuyén

Hiéu qua trong tiing lan giao hang

Hé thong logistics tién tién
cla chung téi dam bao tinh
linh hoat va dbé chinh xac
cao nhat trong toan bd qua
trinh giao  hang. Tai
KOHLER, chung toi diéu
phdi van chuyén mot cach
dong bo va giam sat 16
hang theo thdi gian thuc,
qua do gidm thiéu thai gian
chd dgi cho khach hang.
V3i hé théng kho bai dugc
t&i uu hda cung chudi cung
Ung dudc xay dung chién
lugc, chung toéi dadm bao
moi hé théng thang may
cao cap va cac linh kién ky
thuat déu dudc van chuyén
an toan, chinh xac va dung
tién do dén cong trinh

09



Mang luéi san xuat cua chdng toi

Chung t6i két hgp bé day chuyén moén cua céc doi téc
todn cau vdi hé théng cdc nha may san xuat hang dau
dat tai CHLB burc, Tady Ban Nha, Trung Quéc.

Véi muc tieu khéng ngirng mang dén dich vu tét nhat cho khéch hang, ching
téi hop téc chat ché véi cae nha san xuat hang dau quéc té trong nganh
thang may, cung xdy dung nhitng gidi phdp chat lugng cao va dép ing cdc
tiéu chuan khét kne cuda thi trudng

Viéc két hogp ndng luc san xuat tién tién cua cdac doi tac véi thé manh cua
KOHLER giUp chung:téi dap &rng nhu cau cua nhitng khdch hang cé yéu cau
khat khe nhat, thdng qua viéc cung cap cdc gidi phdp todn dién, hiéu qua va
chat lugng cao




NHA MAY COA CHUNG T©| “PDoan két tao nén siic manh”

n!-
7

CHLB bUC

Chung toi phat huy bé day chuyén mon,
mang ludi hoat déng toan cau va nang luc
chuyén biét cla ba cg sd san xuat chién
ludc tai CHLB Puc, Tay Ban Nha va Trung
Quoc.

Tai cac trung tam san xuat nay, chung toi
khéng ngung dau tu trong nhiéu nam vao
tién bd k¥ thuat va cong nghé, tU ca khi
chinh xac, hé thong diéu khién thong minh
dén cac phan mém thiét ké k{ thuat so tién
tién.

Hé sinh thai san xuat toan cau dudgc tich
hop nay cho phép chung téi mang dén tiéu
chudn dich vu cao nhat cho khach hang
trong toan bd vong ddi du an — tu thiét ké
kién trdc ban dau, tu van va cung cap san
pham theo yéu cau cho dén dich vu ho tro
k¥ thuat hau mai nhanh chéng va lau dai.

Cd sd san xuat cua KOHLER tai Buc dugc trang bi nhirng céng
nghé tién tién nhat trong thiét ké ky thuat va san xuat tu dong
héa. Nha may hién dai nay duogc tich hop day du cdc cong nghé
hang dau cla chau Au trong gia céng kim loai tdm chinh xac va
cat laser cdng nghé cao.

Nha may tai Bldc s& hiru cac khu vuc lap rdp chuyén biét, dugc
thiét ké riéng cho qua trinh san xuat cabin thang may cao cap,
khung cabin, khung doi trong va céc loai phu kién co khi.

V&i nén tang céng nghé tién tién va tiéu chuan ky thuat nghiém
ngat, co s& sdn xuat tai Dlrc gép phan thiét 1ap tiéu chuan qudc té
vé do tin cdy va do chinh xac theo cong nghé ky thuat birc.

TAY BAN NHA

Co sd san xuat cua KOHLER tai Tady Ban Nha Ia mot trung tam
quan trong tai chadu Au, chuyén vé thiét ké va ky thuat cac linh
kién chuyén dung, dong thai cé kha nang linh hoat cao trong san
xuat.

Nha may hién dai ndy néi bat véi ndng luc san xuit hé théng clra
tu dong cao cap, cac b6 phan an toan cé dd chinh xac cao va cac
hang muc hoan thién kién triic theo yéu cau.

Két hop tay nghé ché tao chau Au vdi céng nghé sdn xuét linh
hoat, co s& tai Tay Ban Nha cé thé manh trong viéc phat trién cac
giai phap thang may thiét ké theo yéu cau, dap rng chinh xac
nhirng yéu cau kién tric phlrc tap, dong thoi tuan thd nghiém
ngat cac tiéu chuin an toan cda Lién minh Chau Au (EV).

TRUNG QUOC

Cd sd san xuat cua KOHLER tai Trung Quéc déng vai tro la
trung tdm sdn xudt céng sudt I6n va téi vu héa chudi cung rng.
Véi hé sinh thai san xuat quy mod I4n tién tién cung hé théng
robot tuy dong hoéa téc dd cao va dé chinh xac cao, nha may
chuyén sdn xuat hang loat cac cau kién két cau thang may chac
chan, may kéo céng suat Idn va hé théng thang may danh cho
cac cong trinh cao tang.

Co s& san xudt tai Trung Quéc két hgp cac tiéu chuan chét lugng
nghiém ngat theo tiéu chuan qudc té véi khd ndng sdn xuét linh
hoat va dap irng nhanh, qua dé ddm bao thaoi gian cung (‘hg ngan
va nang luc vuot trdi dé dap irng nhirng yéu cau khat khe cla céac

du an quy mé I18n nhat trén thé gidi.
1
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Tai KOHLER, chung téi s dung hé
théng quan Iy SAP ERP d& dugc cong
nhan réng rdi, cung cap mét hé théng
cdu hinh san pham manh mé dua
trén cong nghé tri tué nhan tao (Al).
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AKES
Hé thong cau hinh san pham
KOHLER

“AKES” |10 mét hé théng manh mé dugc phdt trién bdi doi nga ky
thuat cda KOHLER, dya trén hé théng cdu hinh sdn pham SAP.

Hé théng nay dugc dua vao st dung tai KOHLER tr ndm 2008 va
KOH LER trong sudt nhirng n&dm qua dé goép phan t6i vu hoa hiéu qua quy
trinh kinh doanh va cung cap thang may.

Ké tlr khi dugc phat trién, “AKES” lién tuc duge cAc ky su cai tién véi
hon 6.000 lan cap nhat va diéu chinh. Hién nay, “AKES” I& mdt hé
théng hodn thién, véi hon 90.000 thong s6 dau vao va hon 13.000
quy tac dugc thiét 1ap va kiém chiang.




Tw dong tao tai liéu chi tiét

Cac ké hoach Hwéng dan lap rap Pua vao sir dung

tur giai doan lap bdo gid cho
dén khi sdn pham dugc giao dén khach hang.
Hé théng cling dam bao viéc tham dinh va xac nhan ky thuat déi vdi
san pham, déng thai duy tri mirc chat lugng téi uu




KOHLER N

Quét md QR nday

dé truy cap vao céng cu céu
hinh.
https://kohler-germanlift.de

2]
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Quét mé QR nay
dé truy cap vdo céng cu cau
hinh.
https://kohler-germanliftcom.vn
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Skyline MR | MRL

@@ Danh muc ky thuat ].] _

Thang may Skyline str dung khung cabin MRL

Cdac i'ng dung

Skyline MR | MRL I&d dong thang mdy dién co hodc
khéng cé phong may, c6 kha ndng thich ang véi
nhiéu diéu kién khdc nhau cda hé thang, hé pit va
chiéu cao OH (dinh giéng thang).

Dai tai trong réng.

coéng trinh nha &.

Trung tadm thuwong mai. Céac
du an phat trién méi. Khach
san.

Bénh vién.

Van phong.

Thang mdy tai giwdng bénh.
Nha cao tang Luu lwvong ngudi
qua lai lén.



KOHLER N

Thuan loi

Danh cho ca cong trinh mdi va giéng thang hién hiru c6 hé thang va khoang khéng gian phia
tréen (headroom) bi han ché (theo tiéu chuan EN 81.21).

Tinh linh hoat:

Khong yéu cau phong mdy, mang lai su tv do cao hon trong thiét ké kién trac. Mac du dac biét
phu hgp véi cac cong trinh xdy dung mdi, thang mady van c6 kha ndng thich ing véi nhiéu loai
hé thang, bao gém ca cac hé thang cd cau hinh ddc biét.

Tinh linh hoat [ Kha néing thich (rng.

Bugc tuy chinh theo yéu cau cua ting khéch hang. Cung cap da dang vé tai trong, kich thudc
va téc do. Két cau chac chan, bén bi va dang tin cdy. Tu diéu khién cb thé dugc 1dp dat trong
khung ctra tang (réng 120 mm) hojc tai tang dirng. Ngudn dién co thé str dung dién 1 pha hodc
3 pha.

Poém ai

Nh& cdu hinh khung cabin dat gitta va hé théng treo cdp 21, thang mdy ddm bao doé ém ai toi
da trong qud trinh van hanh, déng thai gidm thiéu tiéng on.

Do bén cao

Chi phi bao tri thdp. Thang mady co tubi tho ddi va hau nhu khdng yéu cau stra chira.

Lap dat dé dang

Thiét k& hodn thién, theo nguyén Iy plug-and-play, gilp don gidn hoa qud trinh 1ap dat. Bé may
dugc dd bang hé théng ray dan hudéng riéng, qua do téi wu hda khdéng gian trong hé thang.




o0

Danh muc ky thuéat

Skyline MR | MRL

Pac tinh ky thuat

Tai trong dinh murc (Kg) 300 - 1.600
Toc dd dinh mare (m/s) 05-80
Phong may CCM [ SCM
Hanh trinh (m) Up to 100
Ty s6 truyén dong 21
Pudng kinh céap kéo (mm) 6,5 - 8,0

Hé théng dan huéng

Guéc dan huéng co gidm chan,
mang lai sy ém &i cao hon

Pit t5i thigu (mm) Pinh giéng thang t6i thiéu
Q (kg) (mm)
Min pit Necessary headroom | Min headroom Necessary pit
450 340 3.340 2.985 655
630 340 3.370 2.985 705
1.000% 340 3.370 3.000 705
1.350¢ 345 3.415 3.090 725
1.600 450 3475 3.330 755
S0 16i vao 0° -180°
Loai ctra Tu dong - Ban tu déng
Tay chon cabin todn canh [ cabin quan sat Yes

Chéng chiu thdi tiét

Yes

(1) Dtr liéu ép dung cho cac hé théng l&p dat véi téc do 1 m/s. Chigu cao dinh giéng
thang dugc tinh véi chigu cao théng thay bén trong cabin 1& 2.005 mm.
(2) chigu cao dinh giéng thang va dé sau hé thang t8i thiéu dp dung cho P + Q 1én

dén 1933 kg.

(3) Chigu cao dinh giéng thang va dé sau hé thang téi thiéu dp dung cho P + Q 1én

dén 2.750 kg.

20

Giai phdp dac biét

Cdc cdu hinh cé thé dp dung cho
hé thang khdng theo tiéu chuan.

Téc db6 cao — Lén dén 8
m/s

D6i véi téc dob 21,6 m/s, khung cabin
dugc trang bi cum con 1&n ba bdnh,
mang lai d6 ém ai t6i da.




Skyline HR
KOHLER ]

Toi wu cho chiéu cao dinh giéng thang thap

Déc tinh k~ thuat rd e - o n ~ o~
: y : Cac giai phap duoc thiét ké rleng-
Tai trong dinh mure (kg) 300 - 1.600
Téc do dinh mirec (m/s) 05-10
Skyline HR
Phéng may CCM [ SCM Headroom 2.430 mm.
0)
Hanh trinh (m) Up to 50 —
Ty s6 truyén dong 21
Puéng kinh céap kéo (mm) 6,5 - 8,0
Hé théng dan huéng Guéc dan hudng gidm chan — van hanh ém di hon
Chiéu cao dinh giéng thang ©
t6i thiéu (mm
Q (kg) (mm)
Su hé trg can thiét Pit min.

450 2430 655

630 2430 705

1.000" 2430 705

1.350% 2.430 725

1.600 2.760 755
S6 clra vao 0° - 180°
Loai clra Ty déng - Ban ty déng
Ty chon cabin todan canh [ cabin quan sat Yes
Chéng chiu thei tiét Yes
(1) chigu cao dinh giéng thang téi thiéu déi véi cabin thang may theo EN 81-70, .

loai 2, véi chiéu rong giéng thang 1.600 mm.

(2) Théng s6 ép dung cho hé théng l&p dat véi téc do 1 m/s. Chigu cao dinh

giéng thang dugc tinh todn véi chigu cao thong thly bén trong cabin 2.005 mm.

(3) chieu cao dinh giéng thang va chiéu sau hé pit téi thiéu déi véi P + Q 1én dén

1.933 kg. 2]
(4) chieu cao dinh giéng thang va chiéu sau hé pit téi thiéu déi véi P + Q lén dén

2750 kg.




Skyline PF
@ @ Danh muc ky thuat _

Danh cho hé thang hep
|
- [ ~ ~
bac tinh ky thuat
Tai trong dinh mirc (kg) 300 - 600 "
Toc dd dinh mic (m/s) 05-10
Skyline PF
Phong may CCM [ sCM Chiéu réng hé thang
720 mm.
Hanh trinh (m) Up to 50 —
T6c db t6i da: 1 m/s. BAng diéu khién
T)’( s6 truyén dé}ng 2 dugc bé tri tai tang.
Pudng kinh cép kéo (mm) 6,5

Héthéngdan huwéng Gudc dan hudng gidm chan, mang lai dé ém ai cao

Pit t6i thiéu (mm) Pinh giéng t6i thigu (mm)®
Q (kg)
Min pit Necessary headroom Min headroom Necessary pit
450 340 3.340 2.985 655
630 340 3.370 2.985 705
Céng vado 0° - 180°
Loai clra Ty dong - Ban ty déng

(1) B6i v6i cac mirc tai trong khac, vui Iong lién hé dé dugc tu van.
(2) Théng s6 ép dung cho hé théng l&p dat véi téc do 1 m/s. Chigu cao dinh giéng
thang dugc tinh todn dua trén chiéu cao sir dung bén trong cabin 1& 2.005 mm.

- AH = 2100 _
AC = 1500
T -
= I
F~ T "
" o
I T
(T
1
== ' o
1 I 1 e i 3 i I
T T
PL =800 _
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©E  vonnmue g thuss 1.2 Skyline G | GC

> Cac irng dung

Ché& nguoi & hang héa
Trung tdm thuwong mai
Khach san

Bénh vién

Vdn phong

Tai trong I6n

Cong nghiép

Skyline G | GC - Thang mdy khéng phong mdy danh
cho tai trong 16N, s&r dung hé théng treo cdp 4.
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KOHLER

Pac tinh ky thuat cta
Skyline G va GC

'{Ei Srgng dinh mrc Model G 1.800 - 3.200
g9 Model GC 3.200 - 7.000

Toc do dinh mirc (m/s) 05-16
Phéng may CCM [ SCM
Hanh trinh (m) Up to 70

Model G 2
Ty sd truyén dong Model GC 41

Model G 8-10

Pudng kinh cép kéo (mm) Model GC 10

Hé théng ddn hwgng  CUOC dan hudng giam chan
—van hdanh ém d&i hon

Chiéu cao Chiéu cao Chiéu sau

Tai trong théng thiy dinh giéng  Pit téi thiéu
(x9) bén  tron thang t&i (mm)
cabin (mm e
thiéu (mm)
3.200 2.200 4.000 1.500
4.000 2.500 4500 1.600
5.000 2.500 4.500 1.600
7.000 3.000 5.500 2.000
S6 clra véio 0° - 180°
Loai ctra Ty dong

Tay chon cabin todn canh /

. p Yes
cabin quan sat

Chéng chiu thoi tiét ves

Thuan lgi

Po ém ai:
Véi cac puly duge bé tri bén dudi khung cabin,
mang lai d6 6n dinh cao va sy ém i vuot troi.

Dé dang lap dat:
B& may tu chiu lyc va dam puly duge chuan bj
san dé thich ing vdi hé thang.

Kha ndng thich trng:
C6 thé trang bi hé théng chéng tréi (anti-
creep) cho cdc trudng hgp tai trong riéng 16n.




@@ Danh muc ky thuat ].3

Origin Id dong thang may kéo truyén théng co
phong may, véi tuy chon may kéo co hdp sé hodc
may kéo khéng hop sé (gearless), dap &ng linh hoat
cdc yéu cau Ve tai trong va diéu kién céng trinh.

Thuan lgi

Kha néng thich trng:

Dé dang thich ing véi hé thang hién
hiru.

Tinh linh hoat:

Bap Urng tai trong I6n va hanh trinh di
chuyén dai

Cdac i'ng dung

Cong tac tan trang

Cdc toa nha cao tang

Luu lwrgng truy cap cao
Cac cong tac hién dai héa
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KOHLER N

|
Pac tinh ky thuat cua Origin Giai phép thiét ké
theo yéu cau
Tai trong dinh mure (kg) 300 - 5.000
Téc do dinh mirc (m/s) 0,63-30 ——
Phong may CCM [Elm s E@ﬁ
- AC -
Hanh trinh (m) Up to 100 P l
|
i E _________ d‘_ ________
Ty s6 truyén dong 1:1-1:2-4:1
; |
Pudng kinh cép kéo (mm) 65-8-10-12 " : : ]
r.la-\_ JIEI I’ I
Hé théng dan huéng Guéc dan hudng trugt > 1,6 B T AL—-——F
m/s | Guéc dan huéng con L
e]g}
Pit t6i thiéu Chiéu cao dinh giéng
Q (kg) (mm) t6i thigu (mm)®
Min. pit Min.headroom | Min.Pit. | Min. Headroom
450 360 3.170 685 3.040
600 360 3.170 715 3.135
1.000 730 3.315 730 3.315
1.350 730 3.315 730 3.315
S6 clra vdo 0° - 90° - 180° - 270°
\\\ \ ¥
Loai clra Ty dong - Ban tu déng - \\& .
Mdy kéo dugc san xuat Geared -Gearless 5@’
: . e By [
Tay chon cabin todn canh / Yes _ W
cabin quan sat T
Chéng chiu thai tiét Yes

(1) Théng s6 ap dung cho hé théng l&p dat véi téc do 1 m/s.
Chiéu cao dinh giéng thang dugc tinh todn dua trén chiéu
cao sir dung bén trong cabin 1& 2105 mm.
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Optimao
@ @ Danh muc ky thuat ].4 _

Thang mdy Optima vé&i khung cabin MRL dang ba 16 (rucksack)

Cdac i'ng dung

Caitaonha &

Giéng thang hién hiru

Tu sUra, tan trang

Kich thu'éc gi€ng thang toi
thiéu

Optima la dong thang may dién, c6 hoac khong
c6 phong may, dugc thiét ké dé téi vu hda hiéu
qua nhat khéng gian san cé trong hé thang.
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KOHLER N

Thuan lgi

Tinh linh hoat:
Cho phép bé tri 16i vao & mét, hai hodc ba phia. Giai phép Iy tudng cho céc truong hgp
can 16i vao vudng géc (90°).

bién ap mét pha:
Hoat dong vdi moi 6 cdm dién mét pha 220V.

Lap dat dé dang:
Két cdu bé d& ty chiu luc, dé dang 1ap rap.

Kha ndng thich irng:
Céc tuy chon thiét k& danh cho hé thang néng va chiéu cao tang trén cung (headroom)
thap, tudn thad tiéu chuan EN 81.21. Bugc tly chinh theo yéu cau cla tung khdch hang.

[ | . |

a7

_‘
L
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OO,

Danh muc ky thuat

|
d [ ~ ~
Pac tinh ky thuat
Tai trong dinh murc (kg) 180 - 1.250
Téc do dinh mirc (m/s) 05-10 !ﬁ&‘
—

Phong méay CCM [ SCM

1
Hanh trinh (m) 0° - 90° - 180° - 270°

1 l‘-;

Ty sd truyén dong

1121

Pudng kinh cép kéo (mm)

6,5-80

Hé théng dan huéng

Khép xoay hodc con 1an bé tri bén canh bd
h&m an todn, gilp dam bao hé théng hoat

dong 6n dinh va hiéu qua.

Minumum pit

Minimal headroom

Q (kg) Min.Pit Necessaryheadroom | Min.headroom Necessary pit
450 300 3.400 3.225 640
630 300 3.400 3.225 640
1.250 470 3.050 3.050 470

Hanh trinh (m)

Up to 50

Loai ctra Tu déng - Ban ty dong
Kich thuéc ky thuat gigi han (mm) 270
TUy chon cabin todn canh [ cabin quan sat Yes
Chéng chiju thoi tiét Yes

Nguon dién

1 phase/3phase

(1) Théng s6 ap dung cho hé théng 13p dat véi téc dd 1 m/s. Chigu cao dinh giéng
thang dugc tinh todn dya trén chiéu cao sir dung bén trong calbin 1& 2.005 mm.

—

e ——

e
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Optima FHR
KOHLER I

T6i wu cho hé pit va chiéu cao dinh giéng thang thap

bac tinh ky thuat

Tai trong dinh mure (Kg) 180 - 630
Giai phap thiét ké

Toc dd dinh mirc (m/s) 05-10 theo yéu cau

Kich thudc ky thuat: 435
Phong may CCM [ SCM mm.
S6 clra vao 0° - 90°-180° - 270° —

Tai trong t6i da Q: 630 kg (Qt t6i da:

5 " en , 1550 kg)

Ty so truyén dong 21 D s@u hé thang t6i thiéu: 300 mm

Chiéu cao dinh giéng thang téi thiéu:

. B . B 2.400 mm
Budng kinh cap kéo (mm) 6,5 Kich thudc ky thuat: 435 mm
FHR (CT435)
Hé théng dan huéng Khép xoay hodc con 1&n bén canh bd e
ham an todn, gitp ddm bao hé théng w 0 B R R, I
van hanh én dinh va hiéu qua £ {
Pit t6i thi€u (mm) 300/350 8210
Pinh giéng thang t&i thiéu (mm)" 5750 A
=
A A "

Hdnh trinh (m) Up to B0 I PL = 500
Loai ctra Tu déng - Ban tu doéng

FHR-3D

|

Kich thuéc ky thuat giéi han (mm) 350/435
Ty chon cabin todan canh [ cabin quan sat Yes
Chéng chiu thoi tiét Yes 0
Ngudn dién 1 phase / 3 phase
(1) Théng s6 ap dung cho hé théng 1&p dat véi téc dé 1 m/s. Chigu cao dinh giéng
thang dugc tinh todn dua trén chiéu cao bén trong cabin 1a 2.005 mm.
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Optima GP
O® oo mueky nus I

Danh cho hé thang hep

Pac tinh ky thuat ‘ Optima GP
Chiéu réng ho thang:
650 mm.

|
Tai trong dinh murc (Kg) 180 - 375 Téi trong t6i da (Q max): 375 kg
(Téng tai trong t6i da Qt max: 1165 kg)
Chiéu s@u hé pit t&i thiéu: 350 mm

Toc dd dinh mic (m/s) 05-10 Chiéu cao dinh giéng thang téi thiéu:
3.200 mm
Kich thuéc ky thuat: 410 mm
Phéng may CCM / SCM T diéu khién dat tai tang dimng
AH =650
S6 ctra vdo 0° - 90° - 180° - 270°
Ty s6 truyén dong 21
Pudng kinh cép kéo (mm) 6,5
2
Hé théng dan huéng Gudc dan hudng £ §
£
Pit t6i thidu (mm) 350
) oy If HR 2.750 mm/
2 o e o (])
Pinh giéng thang téi thiéu (mm) i normal 3.200 mm
Hanh trinh (m) Len den 50
Loai cira Tu déng - Ban tu dong
410 o

Kich thuéc ky thuat gigi han (mm)

Tay chon cabin todn canh [ cabin quan sat Yes |
Chdng chju thoi tiét Yes
Nguon dién 1 phase / 3phase s

(1) Théng s6 ap dung cho hé théng l&p dat véi téc dd 1 m/s. Chigu cao
dinh giéng thang dugc tinh todn dua trén chiéu cao bén trong cabin
I& 2.005 mm.
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@@ Danh muyc ky thuat ]'5 HOrmony
]

Harmony I dong thang mdy da ndng nhat,
cung cap nhiéu tuy chon cabin véi tai trong
lén dén 500 kg.

Cdac i'ng dung

U'U DIEM

An todn t6i da:

Thiét ké dugc nghién cru va hodn thién ky ludng nham ddp Urng cdc tiéu chuan an todn cao
d6i vgi thang may, bao gom hé théng phat hién vat can tai clra, chire ndng ty dong ma lai
clra dé trénh va cham véi ngudi sir dung va chirc ndng tu déng cdn bang lai cabin tai tang
dung.

Linh hoat trong thiét ké noi that:
Cung cap da dang tuy chon trang tri va hodn thién cabin, dép &rng nhiéu phong céch kién
trac khac nhau.

Nguon dién1pha:
C6 thé van hanh vdi ngudn dién 220V 1 pha théng dung.

Toi wu khong gian:
Tan dung t6i da 80% dién tich khéng gian.

Hé théng ctru hd khan cap:

Bugc trang bi hé thong clru ho, cho phép dua hanh khach ra khoi cabin ngay ca khi mat
nguon dién.
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@@ Danh muc ky thuat HOrmony
]

Pbac tinh ky thuat

Tai trong dinh mure (Kg) 180 - 500
Toc do dinh mare (m/s) 0.15-0,30
Céng suat dién 1 pha (kw) From 2,2

Phongmdy  CO / B6 tritrung tam trong tu ky thuat

S6 ctra vdo 0 - 90°-180° - 270°
Hanh trinh (m) 15
Pit t8i thi€u (mm) Q < 400 Kg 135

Q> 400Kg 200

binh giéng thang toi Chiéu cao 2.285 mm -

thiéu (mm)® Khéng bao gém ctra cabin
Loai ctra C6 hodc khong co clra cabin
Cura tang

Tu dong va ban ty dong

Nguon dién 1 Phase
Cdac mau Cabin T4t ca
TUy chon cabin todn canh [ cabin quan sat Yes
Dién tich cabin Lén dén 2 m?

Co tuy chon st dung
nguodn dién 3 pha.

Tuy chon:
Trang bi clra cabin.
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@@ Danh muyc ky thuat ].6 \/O't

Thang mdy dién tudn thd Chi thi May moéc
2006/42/EC, v&i da dang tly chon trang tri
cabin va dai tai trong Ién dén 500 kg.
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U'U PIEM

An toan toi da:
Trang bi phanh trén truc téc dé thap cua may kéo, gilp ngdn ngura
cdc chuyén dong khdng kiém sodt. Cap kéo dugc boc bao vé.

Van hanh ém di va dd thoai mai cao:
Mang lai d6 ém i cao va sy thodi mdi téi uu trong qud trinh di
chuyén.

Khdong can phong may:

TU diéu khién dugc tich hgp trong khung clra, trong khi bién tan dugc
b6 tri trong hé thang.

TUy chon tu diéu khién don tai tang dirng.

Linh hoat trong thiét ké ngi that:

Khéng han ché vé céc tuy chon trang tri va hodn thién cabin.

Nguon dién 1pha:
C6 thé van hanh véi nguén dién 220 V 1 pha théng dung.

Toi wu khong gian:
T6i wu hoéa téi da khéng gian, tuong duong véi gidi phdp st dung
thang may thuy luc.

Curu ho khan cap:

Puogc trang bi hé thong ciru hd, cho phép dua hanh khéach ra khéi
cabin ngay ca khi mat nguon dién.

Khéng sir dung dau trong hé thang.

Ly twdng cho céc cong trinh c6 luu lvgng st dung cao.

KOHLER

) Vo




@@ Danh muc ky thuat

Volt

Pac tinh ky thuat

Tai trong dinh murc (Kg) 300 - 500
Téc dd dinh mirc (m/s) 0,15-0,30
Ty s6 truyén dong 11
Céng suat dién 1 pha (kw) 0,75

Yes | SCM with door frame
control panel

Phong may

SO cua vao 0 - 90° - 180° - 270°

Hanh trinh (m) 15
e ar s € 400K 150

Pit toi thieu (mm) Qs 9
Q> 400 Kg 200
Pinh giéng thang t&i thi€u (mm) 2.650

C6 hodc khong cé cira cabin

Loai cira Clra tang
Tu déng va bdn tu dong
Nguén dién 1 Phase
Cdc mau Cabin T4t ca
Ty chon cabin todan canh [ cabin quan sat Yes

Dién tich cabin L&n dén 2m?

Khong phong may

36

TG diéu khién tich hgp trong khung clra va thiét ké
cabin



B == T

' Mday kéo giam téc stir dung cép co vo Bién tan dugc b6 tri trong h6
boc bao vé va phanh trén truc téc do thang, véi tuy chon td diéu
thap. khién don tai tang dirng.
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1.7 Hydronic
@ @ Danh muc ky thuat _

Thang may thuy luc véi khung cabin dang ba 16
(rucksack)

Ung dung

Cai tao, nang cap nha &
Ho6 thang hién hiru

Cai tao, stra chira

H6 thang tdi thiéu

Hydronic I& dong thang may thuay luc Iy tuédng cho
céc coéng trinh hién hiru, cé kha ndng thich rng
v@i moi loai khéng gian.

Uudiém

Tinh linh hoat:
Mbi thang mady dugc thiét ké va digu chinh pht hgp véi tirng hé thang, gilp t6i vu hdéa khong
gian s dung.

H6 pit va chiéu cao dinh giéng thang giam:
Dai vdi cdc cong trinh hién hiru, thang mady dugce diéu chinh dé dép ing cdc yéu cau va quy
dinh vé hé pit va chiéu cao dinh giéng thang giam, theo EN 81-21.

Poémai:
Mang lai mirc dé ém di vuot trdi, twong duong thang mdy dién, nhd sir dung hé thong van
dién tur.

Kha nang thich trng:
Dé dang diéu chinh, bdo tri va bao dudng.

An toadn:
Trang bi hé théng clru hé khan céap ty déng, luon dugc kich hoat khi cabin di chuyén xuéng,
ngay ca trong trudng hop may kéo/hé théng truyén déng gap su cé.



@ @ Danh muc ky thuat

Hydronic
I

Thang may thay luc véi khung cabin dang ba 16

Pac tinh ky thuat

Tai trong dinh mire (Kg)

100 - 1.800

Téc dd dinh mirc (m/s)

0,2 - 0,63 Optionup to1

Phong may

CCM [ Central cabinet / Central pit

S6 16i vao

0° - 90°-180° - 270°

Ty s6 truyén déng

1121

Puéng kinh cép kéo (mm)

65-8-9-10-12

Hé théng dan huéng

Khép xoay hodc con Idn bén canh bd
hadm an todn, ddm bao van hanh téi uu.

H® pit vé khoang hé téi thi€u (mm)
Q (Kg) Min. pit Min. headroom
320 255 2720
630 265 2,660
1.000 350 2.860
1.250 740 2.860
1.600 740 2.860
Hanh trinh (m) Lén dén 25 o N
AC
Loai clra Ty dong - Ban tu déng
Thiét bi thuf( luc GMV - MORIS - BUCHER
Ty chon cabin todn canh [ cabin quan sat Yes E
Chéng chiu thoi tiét Yes
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KOHLER

Giai phap dac biét Thang may thuy luc

Todn canh
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H6 thang khong tiéu chuan




@@ Danh muc ky thuat

Titan
1.8 I

'i'ﬂ!’l |

Thang may thuy luc hai piston chd ngudi
va hang hoa

Kich thudc tiéu chuan

Q(kg) AH FH AC FC PL

1500 2300 2500 1500 2200 1000
2000 2600 2500 1800 2200 1500
2500 3000 2500 2200 2200 1800
3000 3150 2850 2200 2500 1900
3500 3200 3150 2250 2800 2200
4000 3200 3550 2250 3200 2200
5000 3450 3850 2500 3500 2400

L]
AH Chiéu rong ho FC Chiéu s@u Cabin

FH Chiéu sdu hé PL Kich thudc théng thiy clra
AC Chiéu rong Cabin
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» Ungdungthang méy ché hdang

Phan b6 tai trong dong déu:

HAang héa dugc dua vao cabin bang phuong phdp thi cdng hodc sir dung xe ndng pallet tay. Doi

vdi tai trong Idn hon, can trang bi bd khéa chéng tréi (anti-creep locks).

Trong lugng clia moi kién hang dua vdao cabin khéng dugc vugt qud Q/4.

Tai trong tap trung cao:

C6 thé dua xe chd hang truc ti€p vao cabin.

Do ém ai:

Trang bi cum van dién t&, giGp cabin van hanh ém ai va én dinh trong suét hanh trinh.

Pac tinh
Ti trong dinh murc (Kg) 1500 - 10.000*
Toc dd dinh marc (m/s) 018-0,63
Phong may CCM
Hanh trinh (m) Upto25m
Ty s6 truyén dong 11- 21
Pudng kinh cép kéo (mm) 10-13
Q (kg) Pit t6i thiéu Pinh giéng thang
(mm) t6i thiéu (mm)

Q <= 2500 1.000 3.245

Q> 2500 1035 3.245

Q =>3.500 1.055 3.245
Loai ctra Ty déng
Kich thuéc théng thiy 1300 - 3.000 mm

Thiét bj thuy luc

GMV / MORIS / BUCHER

Ta diéu khién

All

Cdac mau Cabin

QO01-Q02-Q03-Q4-Qll-QI2-QI3-Ql4

TUy chon cabin todn canh [ cabin quan sat No

Choéng chiu thoi tiét

No

Co6 thé dap tng cdc dai tai trong nhét dinh tly thudc vao dac diém

cla cong trinh lap dat.
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I @
@@ Danh muc ky thuat k

Uu diém

An toan:

Trong trudng hop mat dién, cabin sé ty dong ha xuéng tang dirng gan nhat, giap viéc lay hang
ra va md clra trd nén dé dang hon (tay chon).

Lip dat dé dang:
Thiét ké dugce téi wru nham rat ngan thai gian lap dat, qua dé gidm sé gio thi cong.

Po ondinh:
Cabin dugc trang bi két cau gia cudng, mang lai do cing virng va én dinh cao hon.

Hé théng chong tréi cabin  (Panh cho téi trong tap trung Ién)

Hé théng duy tri dé cao cabin trong qua trinh xép va d& hang.
LOAI 1: Khi yéu cau dé ém @i va 6n dinh cao. Cabin dugc ngdn khéng cho di chuyén nho 2
hoac 4 thiét bi chéng tréi (Pawl Devices) dugc gan véo khung cabin.

NS 40/50: Tai trong t6i da 4.000 kg.
NS 70/100: Tai trong t6i da 7.000 kg.

Companente Opcional Componente Opcional
Pawd Device NS 45/50 Pawl Device NS 701100

g,
A R X
-

LOAI 2: Chi ép dung cho thang mdy ch& hang.
B6 hdm an toan déng mach, giGp ngdn nglra that thodt dau thuy luc.
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@G oannmueky tnust Automotive
1.9 ]

Thang nang 6 t6 thay luc dép ng céc yéu
cau cua Chi thi Thang may.

U'u diém

An todn:

Trong trudng hop mat dién, cabin sé ty dong ha
xudng tang dirng gan nhat, tao diéu kién thuan
Igi cho viéc dua xe ra khéi cabin vai mé ctra (tly
chon).

Lap dat dé dang:
Thiét ké dugc t6i vu nham rat ngan thai gian lap
dat, qua dé gidm sb gid thi cong.

Do on dinh:
Cabin dugc trang bi két cau gia cudng, mang lai
dd cirng virng va dé 6n dinh cao hon.

Hé théng hé tro d6 xe:

GiUp dinh vi xe dé dang bang cdm bién quang
dién hodc thanh chan.

Man hinh hién thj phia trén clra cho biét xe da
dugc dat dang vi tri hay chua (tay chon).

H6 thang tiéu chuan

Q(kg) AH FH AC FC PL

3000 3250 5300 2300 4900 2100
3500 3450 5400 2500 5000 2200
4000 3600 5900 2600 5500 2300
5000 3900 6400 3000 5800 2500

AH Shaft width FC Cabin depth
FH Shaft depth PL Door clearance
ACCabin width
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» Ungdung thang néng 6 t6
CHUNG NHAN

Chung t6i cé quyét dinh mién trir thiét ké danh cho hé théng Automotive, cho phép tdi
uu héa thiét ké thang ndng 6 t6 phu hgp véi cdc mire tai trong s dung.

Mién trir dp dung tiéu chuan déi vdi truang hgp dién tich cabin 16n hon gid tri quy dinh tai
Bang 6 cua tiéu chuan EN 81-20.

Pac tinh ky thuat

Tai trong dinh mire (Kg) 3.000 - 5.500°
Téc do dinh mirec (m/s) 018-05
Phong may CCM
Hanh trinh (m) Upto 25 m
Ty s6 truyén dong 21
Pudng kinh cép kéo (mm) 12-13
Q (kg) Pit t&i thi€u Pinh giéng thang
(mm) t6i thiéu (mm)

Q <=5.000 900 2.925

Q =5.500 1.000
Loai clra Ty dong

Kich thuéc théng thuy clra

2.000 - 3.000 mm

Thiét bi thuy Iuc

GMV [/ MORIS / BUCHER

Tu diéu khién

Tat cé

Cdac mau Cabin

QMCO01-QMC02 - QMCO03 - QMCO04 - PR40MCB

TUy chon cabin todn canh [ cabin quan sat No

Chdng chiu thai tiét

No

C6 thé dap irng cdc dai tai trong khac nhau tly thudc vao dac diém cia céng

trinh 13p dat.

Regulations

EN 81/2
EN 81.20
EN 81.21




2
2

phap tai sinh nang luvong
®E

7.000'W

6.000'W

5.000'W

4.000W

2000W

2.000W

1.000 W

ow

B ConERS2G " SinERS 2G [ Energia Ahorrada

th\ mang héa mre tiéu thu ndng lugng clia thang may.
Giadi phdp tdi sinh ndng lugng tich hgp hé théng luu tri.

Hé théng thu hoi ndng lugng do thang mdy tao ra va tai st
dung truc tiép cho chinh thang mdy, gilp gidm mdc tiéu thu
dién ndng cua hé théng kéo 1én dén 70%.

Plug & Play — Lap dat va van hanh don gian.

P2S - Chuyén d6i sang ngudn dién 1 pha

Cuw cap nguodn dién cho thang may 3 pha tur bat ky ngudn
dién 1 pha ndo, véi mirc tiéu thu téi da chi 500 W.

Cho phép thang mdy ti€p tuc hoat déng khi xdy ra mat dién,
doéng thoi co thé chuyén déi thang mady thanh hé théng sir
dung ndng lugng maét trai chi véi 2 tdm pin.
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TUYEN BO MOI TRUONG
SAN PHAM (EPD)

Tuan tha cac tiéu chuan ISO 14025:2006 va EN 15804:2012+A2:2019.

Your Partner in
Lifts Solutions




@@  vann mue kg tnase 0o Cdac mau Cabin
. ]

101

Tam panel MGi n6i Sdan

Tam inox caro chéng trugt Vach panel lién tam, Da granite ty nhién Warwick
khong co dudng néi
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LO3

Tam panel MGi noi

F6307 Burnt Strand Vach panel lién tam, khdng méi ndi

F2833 Stone Sand

MO03 clng c6 san vdi tiy chon bé mat Melamine

49
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@@  vann mue kg tnase 0o Cdac mau Cabin
. ]

LO4

Tam panel M&i ndi Pén chiéu sang panel
I
F7327 Popular Grey Véch panel lién tam, khéng méi néi Mot cap den LED dang dai
chiéu séng theo chiéu doc
| 1 1]
F8830 Elemental Concrete
50 ' o MO04 clng c6 san véi tiy chon bé mat Melamine

Laminate




KOHLER N

SOl

Tam panel MGi noi Sdan

Stainless Steel Skinplate Véch panel lién tdm, khéng maéindi San cao su den chéng trugt

! I T

51




@@ Technical Catalogue CQ bl n mOde|S
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CHOI

Tam panel MGi n6i Sdan

ba granite tu nhién
Light Ivory RAL 1015 Véch panel liégn tdm, khdng méi ndi mau hdéng Pink Porrino

! I T

Painted sheet
metal
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Pa

Lién két sdn

thQCh qnh Tam panel

Terracotta Red RAL 8815

Black painted
glass

bad granite tu nhién
Vach panel lién tdm, khéng méi néi mau den Intense Black
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23 Cabin toan canh

Vertex

Cabin hinh chit nhat véi nhiéu tay chon bé tri kinh
khac nhau.

Model M100, M200, M300:
Lién két gitra cac khung kinh bang profile
nhém/kim loai.

Model M100d, M200d, M300d:
Lién két gitra cac tdm kinh khéng khung

/.-'
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I

DPa dang kiéu déng cabin todn cdnh véi thiét k&€ moét hodc nhigéu mat kinh




KOHLER

Horizon Arc

Mat trudc cabin dang da giéc hoac cong,
c6 hoac khéng cé lién két gitra cac tam
kinh.

Model V100, V300:
Lién két gitra cdc khung kinh bang profile.

Model V100d, M300d:
Lién két gitra céc tam kinh khéng sir dung
profile.

|
| E— ]

Kiém tra tuong thich gitra model va tai trong
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KOHLER 03 Cabin todn canh
O .

Orbit

Cabin kinh tron hodn todn.

Model C100:
Lién két gitra cdc khung kinh bang profile.

Model C200:
Lién két gitra cac tam kinh khéng sir dung profile.

@

C100

)
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@G  vanh mucky thust 94 hoan thién cabin
O

Trang Thép khéng gi (Inox) Mau xadm B& mat gid inox.

Mdu kem

Tam kim loai son

White RAL 9016 Beige RAL 1019 Black RAL 9005 Light Ivory RAL 1015

Metallic grey RAL 9006 Pearlescent light grey RAL 9022  Concrete Grey RAL 7023 Pastel purple RAL 4009

[2] Biéu gid loai 2
Cdc mau RAL khdc dugc cung cap theo yéu cau

Thép khéng gi (Inox)

—

Satin Checks Canvas Leather

Linen Polished
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hodn thién cabin
2.4

@@ Danh muc ky thuat

Tam op bé mat

Kinh son mat sau

Metallic grey RAL 9006 Light Brown RAL 1236 Green RAL 8615 Aluminum RAL 9007

2]

Pure white RAL 9003 Black Starlight RAL 0337 White Pearl RAL 1013 (matt or gloss)

(3]

Bronze

3]

Matt Light Brown RAL1236 (Matt)  Tgrrqcotta Red RAL 8815 Pistachio Green RAL 1164

@ Loai biéu gia 2

E Loai biéu gié 3

Kinh son mat sau — cung cap theo yéu cau

-

RAL 1586 RAL 8017 SILVER RAL 5002

RAL 2001 RAL 9005
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Tam Laminates

F2274 White France

F2273 Syringe

F2833 Stony sand

F1139 Cherry F7884 China Blue F7837 Graphite

F1062 Oak

F5873 SET Ventura Oak

F8841 White Ash

FO190 Finnish Beech

F3091 Glossy Polar White

F7927 Popular Grey

F8830 Elemental Concrete

F6307 Burnt Strand

F2478 Turquoise F8833 Elemental Graphite

F1997 Ocean F8832 Elemental Corten

F8849 Natural Teak FO193 Xenon

F8848 Blackened Legno F7923 Surf

[3] Biéu gia loai 3
* CAc loai Formica khac co san tai
https://www.formica.com/es-es

Mau sac hién thi co thé khdc véi mau sac thuc té tay thudc vao cdi dat man hinh hodc diéu kién

in an
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Vat liéu
@O  vannmuc g thust 02 hoan thién cabin
.

Tam 6p bé mat

Tam Melamine

Cream Cervine Pine Grey
Beech Chocolate Cherry tree
Havana Linen Textile Dark Oak Blue
I (] Khéng tuan th tiéu chuan EN 81-20
k —
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Cao su chéng trugt - 4,5 kg/m?

Beige

Grey

D@ nhan tao - 49 kg/m?

Grey Expo

(3]

Rougui

@ Biéu gid loai 2
[3] Biéu gid loai 3

Steel blue Sand

Concrete grey Black

Black Tebas White North Ethereal Glow
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@©F  vanh mue kg tnase » hoadn thién cabin
.

Da granite tu nhién - 56 kg/m?

White Trevi

Grey Quintana Intense Black Black South Africa Dark Blue Labrador

o
4 %
B

a8

Sy ...-‘..

2% gy
ol
wd

Guyana Warwick Rubi
[2] Biéu gia loai 2

E Biéu gid loai 3
[4] Biéu gid loai 4

San kim loai

Checkered Aluminum 6 Kg/m®  Stainless Steel 12 Kg/m? Steel durbar plate 36 Kg/m?
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Tran
LED spots Curved LED spots LED panel

Mondrian Art Frame

Mosaic Frosted glass LED bars
} T&t ca cdc loai tran cabin déu cé san mau trang, mdau den vd inox
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@G anh mucky thuse 04 hoan thién cabin
O

Skirting lighting Lighting in panels COP lighting Ceiling lighting
Guong
1/2 Height Mirror Slim Panel Mirror Full Mirror
Tay vin STANDARD EN 81-20

1. Tay vin inox hinh chir nhat.

2. Tay vin bang tdm 6p bé maét hinh chit nhat.

3. Tay vin dang 6ng thdng béng inox danh bong.
2 5 4. Tay vin dang 6ng cong bang inox xudc.

5. Tay vin dang 6ng cong bang inox ddnh béng.

6. Tay vin dang 6ng cong son mau den.




Danh muc ky thuat c U'CI
Ol0) . . 25

Ctra tv dong

K
KOHLER

Inox pht son 16t

CUlra xép bang kinh va Véch kinh todn phan
nhoém ki€u xe buyt
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Ctra ban tu dong

O kinh quan sat tiéu chuan O kinh quan sat 16n
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@@ Danh muc ky thujt 2.5

Cua
- ]

Ctlra hodn thién

L
STANDARD
P Sonepoxy
RAL 7032
OTHERS
RAL 9016 RAL 1015 RAL 9006 RAL 7004 RAL 1018 RAL 1019 RAL 6021 RAL1034
RAL 3020 RAL 5012 RAL 8023 RAL 7010 RAL 7012 RAL 3004 RAL 6005 RAL 501
RAL 9005
P Inox bé mat nhan
STANDARD
AISI 441 ZB/BA AISI 304 2B AISI 316 2B AIS| 441 2B AISI 304 2B AIS| 304 2B AISI 316 2B AISI 316 4N
DECORATIVE
AISI 304 BA AISI 304 BA AISI 316 BA AISI 304 BA AISI 304 BA AISI 304 BA AISI 304 BA

P Inox dap ndi

e !'v'v'w !'l,v'w S
FEEYE FEEYE -
AISI 304 BA AIS| 441 BA® AIS| 304 BA AISI 304 BA AIS| 304 BA

= emoasracas sl

AISI 441 BA® AISI 304 BA AIS| 304 BA AlSI 316 BA®
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2.6 Bang diéu khién va man
KOHLER hinh hién thi
- ]

Bang diéu khién cabin

-

©
Ty
=17
LT L g
v
by
0 ®
0 @
| 2] @
\ 0 &
o ®
(0
Chiéu séng
|
— Tiéu chuén
Chiéu dai: .960 mm — Tiéu chuan,
chi ap dung cho thang may.
P6i v6i thang nang san (platform
lift), phién ban nay khéng cé6 man
hinh hién thi.
Bang nat bdm dang cot tiéu chuan
Loai tay vin (EN 81-70)
L4 Bang nat bam dang cdt c6 dén chiéu
sang
. (";) ~N T O _j : 2] B2 mit nhom anod hoa, kich thudc
() O (:-) OO0 - Ezo x 220 mm

S T T —
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Bang nat bam tai tang

2
-

@

Lap noi Lap noi Khac trén tam C6 tam trong Lap ndi Hién thi
bang bang thép suét b&ng inox
nhém nhém

NGt nhan

Bas 120 Bas 120 Black RT42 US91-EN US95-EN

Us90 USs95 B3 B3 Black V2-p

pén bao [ Bd chi thi

Bé mat MUi tén chi huéng Phong cdach cé dién (Retro)




2.6 Bang diéu khién va man
KOHLER hinh hién thi
- ]

Hién thi

TFT 2,8" LCD10555 EM2LCD LCDA

I KOHLER 11:40h - 27° 12/01/16 16:29
1 AN
N\,
@ 2
e

T -

Asistencia 24 h
Tel. 961 345 350

RAE: 34/98746 450 kg 6 PERS

TFT 5,6” MK_800 LIFTMEDIA

1000Kg 16 Pers. & 1
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KOHLER

Két cau
2.7

K&t cau thang mady va homelift mang
dén tinh tiéu chudn héa va linh hoat, loai
bd cdc han ché vé kién trac, dong thoi
cung cap giai phdp ti€p can hodn toan
thuan tién va khéng bi can tr&

KET CAu

p Mdu sac
RAL 9016 . RAL 9005
RAL 8011 . RAL 7042
RAL 7016 RAL 7032
RAL 6005 . RAL 5022
RAL 5002 . RAL 2004
RAL 1015
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Uudiém

Thai gian xdy dung va lap dat dugc rat ngan hon 60% so véi phuong phdép
lap dat bang hé théng xdy dung truyén théng. San pham cé qud trinh thi
céng sach s&, nhanh chéng va it gdy tiéng on.

Hodin todn thdn thién véi maoi trudng, ca trong qud trinh 1ap dat va qud
trinh san xuat cong nghiép.

Dé dang 13p rdp, mang dén mét san pham thuan tién va than thién vdi
ngudi sir dung, déng thdi ddp ing cdc tiéu chudn an todn nghiém ngat
nhat.

Pac tinh

Mot gidi phdp ky thuat linh hoat danh cho moi
loai cong trinh, c6 kha ndng thich &ng hiéu qua
véi nhiéu loai hinh xdy dung va nhu cau st dung
khdc nhau.

Cdac dong Deluxe va Premium dugc thiét ké dé
hai hoa véi kién trac hién hiru cua céng trinh va
khong gian xung quanh.
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CHI THI THANG MAY )
2014/33/EU - PHU LUC XI, MO-PUN H1

Cdac yéu cau an todan déi vdi viéc ché tao va

EN 81.20 - 81. 50 l3p dat thang may.

Cdc yéu cau an todn déi vdi viéc ché tao va lap dat
thang may.

Thang may dugc thiét ké dé van chuyén hanh

EN 81.21 khéch va hang héa.

Phan 21: Thang mdy chd khach va ché hang méi
dugc lap dat trong céc tdoa nha hién hiru.

Cdc yéu cau an todn déi vdi viéc ché tao va lap dat
thang mady. Thang mdy dugc thiét ké dé van

EN 81.28 chuyén hanh khdch va hang héa.

Phan 28: Hé thdng bdo dong tu xa trong thang
may chd khach va thang may ché khéach — hang
héa.

Cdc yéu cau an todn déi véi viéc ché tao va lap
EN 81.58 dat thang may. Kiém tra va thir nghiém.

Phan 58: Th&r nghiém kha ndng chiu Ira cta cira
tang (1).

Cdc yéu cau an toan déi vdi viéc ché tao va lap
dat thang mady. Cac (ng dung cu thé danh cho
thang may chd khach va thang may chd khéach
- hang héa.

Phan 70: Cdc yéu cau toi thiéu vé kha ndng tiép
can thang mdy an todan déi véi ngudi khuyét tat,
bao gém ca ngudi sir dung xe ldn.

Tiéu chuan nay quy dinh 3 cdp do tiép can khac
nhau: Loai 1, Loai 2 va Loai 3 (2).

EN 81.70




CHI THI THANG MAY

<4

2014/33/EU = PHU LUC XI, MO-DUN H1

EN 81.71

Cdc yéu cau an todan ddi véi viéc ché tao va lap dat thang
mdy. Cac ng dung cu thé danh cho thang may ché
khach va thang mday chd khach — hang héa.

Phan 71: Thang mdy c6 kha nang chéng pha hoai.

Loai | va Loai .

EN 81.72

Cdc yéu cau an todan déi véi viéc ché tao va lap dat thang
mady. Cac ‘ng dung ddc biét danh cho thang may ché
khach va thang may chd khach - hang héa.

Phan 72: Thang mdy chira chay.

EN 81.73

Cdac yéu cau an toan déi véi viéc ché tao va lap dat thang
mdy. Cac irng dung cu thé danh cho thang may chd
khach va thang méy chd khach — hang héa.

Phan 73: Hoat dong clia thang may trong trudng hop xay
ra chay.

EN.81.76

Cac yéu cau an todan ddi véi viéc ché tao va lap dat thang
mdy. Cac irng dung cu thé danh cho thang may chd
khach va thang may chd khach - hang héa.

Phan 78: So tan ngudi khuyét tat bang thang may.

VDI 4707

Hiéu suat nang luong cua thang may.

WWW.kohler-germanlift.de
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TRU SO CHINH VA VAN PHONG

Kohler German Lift GmbH

0 Am Flughafen 1312529 Berlin Schonefeld | Germany
@® 493023253097

@ info@kohler-germanlift.de

www.kohler-germanlift.de

Pai dién tai Viét Nam: Cong ty TNHH Thang may Kohler Viét Nam.
0 No 47 Nguyen Xien | Thanh Xuan | Hanoi | Vietnam

@® 840962408686

@ contact@kohler-germanlift.com.vn

www.kohler-germanlift.com.vn

Van phong kinh doanh / Phong trung bay
Q Vin phang Ha N&i: A05-L10, Khu biét thu An Vucng, Khu @6 thi Dusng Néi, phudng Ducng Néi, Ha Noi.

0 Van phong Nghé An: S6 38 dusng ang Thai Mai, phudng Vinh Hung, Nghé An.

0 Van phong Da Nang: S6 478 dudng Bui Trang Chudc, phudng Hoa Cudng Bac, Da Nang.
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Tat ca dr liéu va thong tin trong Catalogue nay déu thudc ban quyén hodc dugc bdo hd nhan hiéu, trir khi cé ghi chi khac.
Cac ndi dung nay khéng dugc sir dung dudi bat ky hinh thirc nao ngoai pham vi dugc quy dinh trong biéu khoan va biéu kién
hodc trong ndi dung clia Catalogue, néu khéng c6 sy cho phép bang van ban cia KOHLER German Lift GmbH.

KOHLER German Lift GmbH khéng bao dam hoac cam két rang cac tai liéu dugc hién thj trong Catalogue nay s& khéng xam
pham quyén clia bén thir ba khéng thudc quyén sé hiru hoac khong c6 maéi lién két véi KOHLER German Lift GmbH.

KOHLER German Lift GmbH

Add: Am Flughafen 13 | 12529 Berlin Schonefeld | Germany
Tel: +49 3023253097

Email: info@kohler-germanlift.de

Web: www.kohler-germanlift.de

Representative in Vietham: Kohler Vietham elevator Co., Ltd.
Add: No 47 Nguyen Xien | Hadinh | Hanoi | Vietnam

Tel: +84 (0) 962 40 8686

Email: contact@kohler-germanlift.com.vn

Web: www.kohler-germanlift.com.vn
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	để truy cập vào công cụ cấu hình.

	KOHLER

	Kohler Kỹ thuật viên
	WWW.kohler-germanlift.de
	1.1
	Thang máy Skyline sử dụng khung cabin MRL


	Skyline MR | MRL
	KOHLER
	Các ứng dụng
	Công trình nhà ở .
	Trung tâm thương mại. Các dự án phát triển mới. Khách sạn.
	Bệnh viện.
	Văn phòng.
	Thang máy tải giường bệnh.
	Nhà cao tầng Lưu lượng người qua lại lớn.
	Skyline MR | MRL là dòng thang máy điện có hoặc không có phòng máy, có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện khác nhau của hố thang, hố pit và chiều cao OH (đỉnh giếng thang).
	Dải tải trọng rộng.


	Tính linh hoạt / Khả năng thích ứng.
	Độ êm ái
	Độ bền cao
	Lắp đặt dễ dàng


	Skyline MR | MRL
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (Kg)
	300 - 1.600

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,5 - 8,0

	Giải pháp đặc biệt
	Phòng máy
	CCM / SCM
	Hành trình (m)
	Up to 100

	Tỷ số truyền động
	2:1

	Đường kính cáp kéo (mm)
	6,5 - 8,0

	Hệ thống dẫn hướng
	Guốc dẫn hướng có giảm chấn,
	mang lại sự êm ái cao hơn

	Pit tối thiểu (mm)
	Đỉnh giếng thang tối thiểu (mm)
	Số lối vào
	0º - 180º

	Loại cửa
	Tự động - Bán tự động

	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Yes



	Tốc độ cao – Lên đến 8 m/s
	Chống chịu thời tiết
	Yes



	KOHLER

	Skyline HR
	Đặc tính kỹ thuật
	Các giải pháp được thiết kế riêng
	CCM / SCM
	Skyline HR
	Headroom 2.430 mm.(1)



	Skyline PF
	Dành cho hố thang hẹp
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (kg)
	300 – 600 (1)

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,5 - 1,0

	Phòng máy
	CCM / SCM
	Hành trình (m)
	Up to 50


	Skyline PF
	Chiều rộng hố thang 720 mm.
	Tỷ số truyền động
	2:1

	Đường kính cáp kéo (mm)
	6,5

	Hệ thống dẫn hướng
	Guốc dẫn hướng giảm chấn, mang lại độ êm ái cao

	Pit tối thiểu (mm)
	Đỉnh giếng tối thiểu (mm)(2)

	Cổng vào
	0º - 180º

	Loại cửa
	Tự động - Bán tự động



	1.2

	Skyline G | GC
	Các ứng dụng
	Chở người & hàng hóa
	Trung tâm thương mại
	Khách sạn
	Bệnh viện
	Văn phòng
	Tải trọng lớn
	Công nghiệp
	Skyline G | GC – Thang máy không phòng máy dành
	cho tải trọng lớn, sử dụng hệ thống treo cáp 4:1.



	KOHLER
	Đặc tính kỹ thuật của Skyline G và GC
	Thuận lợi
	Độ êm ái:
	Với các puly được bố trí bên dưới khung cabin, mang lại độ ổn định cao và sự êm ái vượt trội.

	Dễ dàng lắp đặt:
	Bệ máy tự chịu lực và dầm puly được chuẩn bị sẵn để thích ứng với hố thang.

	Khả năng thích ứng:
	Có thể trang bị hệ thống chống trôi (anti-creep) cho các trường hợp tải trọng riêng lớn.
	1.800 - 3.200  3.200 - 7.000
	Model G


	Tải trọng định mức
	(kg)
	Model GC

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,5 - 1,6

	Phòng máy
	CCM / SCM
	Hành trình (m)
	Up to 70
	Model G

	2:1 4:1
	8-10 10

	Tỷ số truyền động
	Model GC
	Model G Model GC

	Đường kính cáp kéo (mm)
	Guốc dẫn hướng giảm chấn
	– vận hành êm ái hơn

	Hệ thống dẫn hướng
	Số cửa vào
	0º - 180º

	Loại cửa
	Tự động

	Tùy chọn cabin toàn cảnh /
	cabin quan sát
	Yes

	Chống chịu thời tiết
	Yes


	Khả năng thích ứng:
	Tính linh hoạt:


	KOHLER
	Đặc tính kỹ thuật của Origin
	Giải pháp thiết kế theo yêu cầu
	300 - 5.000
	Tải trọng định mức (kg)
	0,63 - 3,0

	Tốc độ định mức (m/s)
	CCM
	Phòng máy
	Up to 100

	Hành trình (m)
	1 : 1 - 1 : 2 - 4 : 1

	Tỷ số truyền động
	Đường kính cáp kéo (mm)           6,5 - 8 - 10- 12

	Hệ thống dẫn hướng


	Guốc dẫn hướng góc
	0º - 90º - 180º - 270°
	Số cửa vào
	Tự động - Bán tự động

	Loại cửa
	Máy kéo được sản xuất
	Tùy chọn cabin toàn cảnh /
	cabin quan sát
	Yes
	Yes

	Chống chịu thời tiết


	1.4

	Optima
	Thang máy Optima với khung cabin MRL dạng ba lô (rucksack)
	Các ứng dụng
	Cải tạo nhà ở
	Giếng thang hiện hữu
	Tu sửa, tân trang
	Kích thước giếng thang tối thiểu
	Optima là dòng thang máy điện, có hoặc không có phòng máy, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả nhất không gian sẵn có trong hố thang.



	KOHLER
	Thuận lợi
	Tính linh hoạt:
	Điện áp một pha:
	Lắp đặt dễ dàng:
	Khả năng thích ứng:


	Optima
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (kg)
	180 - 1.250

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,5 - 1,0

	Phòng máy
	CCM / SCM
	Hành trình (m)
	0º - 90º - 180º - 270º

	Tỷ số truyền động
	1:1 2:1

	Đường kính cáp kéo (mm)
	6,5 - 8,0
	Khớp xoay hoặc con lăn bố trí bên cạnh bộ hãm an toàn, giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

	Hệ thống dẫn hướng
	Minumum pit
	Minimal headroom(1)
	450 630 1.250

	Up to 50

	Hành trình (m)
	Tự động - Bán tự động

	Loại cửa
	270

	Kích thước kỹ thuật giới hạn (mm)
	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Yes

	Chống chịu thời tiết
	Yes

	Nguồn điện
	1 phase/3phase




	KOHLER
	Optima FHR
	Đặc tính kỹ thuật
	Giải pháp thiết kế
	theo yêu cầu
	Kích thước kỹ thuật: 435 mm.

	FHR-3D



	Optima GP
	Dành cho hố thang hẹp
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (Kg)
	Tốc độ định mức (m/s)
	Phòng máy
	CCM / SCM
	Số cửa vào
	Tỷ số truyền động
	Đường kính cáp kéo (mm)
	Hành trình (m)
	Loại cửa
	Hệ thống dẫn hướng
	Pit tối thiểu (mm)
	Đỉnh giếng thang tối thiểu (mm)(1)
	Kích thước kỹ thuật giới hạn (mm)
	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Chống chịu thời tiết
	Nguồn điện

	Optima GP
	Chiều rộng hố thang: 650 mm.


	1.5

	Harmony
	Harmony là dòng thang máy đa năng nhất, cung cấp nhiều tùy chọn cabin với tải trọng lên đến 500 kg.
	Các ứng dụng
	Nhà ở
	Loại bỏ rào cản kiến ​​trúc
	Khả năng tiếp cận

	ƯU ĐIỂM
	An toàn tối đa:
	Thiết kế được nghiên cứu và hoàn thiện kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao đối với thang máy, bao gồm hệ thống phát hiện vật cản tại cửa, chức năng tự động mở lại cửa để tránh va chạm với người sử dụng và chức năng tự động cân bằng lại cabin tại tầng dừng.

	Linh hoạt trong thiết kế nội thất:
	Cung cấp đa dạng tùy chọn trang trí và hoàn thiện cabin, đáp ứng nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.

	Nguồn điện 1 pha:
	Có thể vận hành với nguồn điện 220V 1 pha thông dụng.

	Tối ưu không gian:
	Tận dụng tối đa 80% diện tích không gian.

	Hệ thống cứu hộ khẩn cấp:
	Được trang bị hệ thống cứu hộ, cho phép đưa hành khách ra khỏi cabin ngay cả khi mất nguồn điện.
	Danh mục kỹ thuật



	Harmony
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (Kg)
	180 - 500

	Tốc độ định mức (m/s)
	0.15-0,30

	Công suất điện 1 pha (kW)
	From 2,2

	Phòng máy
	Có / Bố trí trung tâm trong tủ kỹ thuật

	Số cửa vào
	0 - 90º - 180º - 270º

	Hành trình (m)
	Pit tối thiểu (mm)
	Q ≤ 400 Kg Q > 400 Kg
	135 200

	Đỉnh giếng thang tối thiểu (mm)(1)
	Chiều cao 2.285 mm –
	Không bao gồm cửa cabin

	Loại cửa
	Có hoặc không có cửa cabin
	Cửa tầng
	Tự động và bán tự động

	Nguồn điện
	1 Phase

	Các mẫu Cabin
	Tất cả

	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Yes

	Diện tích cabin
	Lên đến 2 m²

	Tùy chọn:
	Trang bị cửa cabin.


	1.6

	Volt
	Thang máy điện tuân thủ Chỉ thị Máy móc 2006/42/EC, với đa dạng tùy chọn trang trí cabin và dải tải trọng lên đến 500 kg.
	Ứng dụng
	Nhà ở / khu dân cư
	Loại bỏ rào cản kiến trúc
	Khả năng tiếp cận

	ƯU ĐIỂM
	An toàn tối đa:
	Vận hành êm ái và độ thoải mái cao:
	Không cần phòng máy:
	Nguồn điện 1 pha:
	Tối ưu không gian:
	Cứu hộ khẩn cấp:



	KOHLER
	Volt

	Volt
	Đặc tính kỹ thuật
	300 - 500
	Tải trọng định mức (Kg)
	Tốc độ định mức (m/s)
	0,15-0,30

	Tỷ số truyền động
	1:1

	Công suất điện 1 pha (kW)
	0,75
	Yes / SCM with door frame

	Phòng máy
	control panel 0 - 90º - 180º - 270º

	Số cửa vào
	Hành trình (m)
	150 200

	Q ≤ 400 Kg Q > 400 Kg
	Pit tối thiểu (mm)
	Đỉnh giếng thang tối thiểu (mm)
	2.650
	Có hoặc không có cửa cabin
	Cửa tầng
	Tự động và bán tự động

	Loại cửa
	Nguồn điện
	1 Phase

	Các mẫu Cabin
	Tất cả

	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Yes

	Diện tích cabin
	Lên đến 2m2 .

	Không phòng máy
	Tủ điều khiển tích hợp trong khung cửa và thiết kế cabin



	Máy kéo giảm tốc sử dụng cáp có vỏ bọc bảo vệ và phanh trên trục tốc độ thấp.
	Biến tần được bố trí trong hố thang, với tùy chọn tủ điều khiển đơn tại tầng dừng.
	1.7

	Hydronic
	Thang máy thuỷ lực với khung cabin dạng ba lô (rucksack)
	Ứng dụng
	Cải tạo, nâng cấp nhà ở
	Hố thang hiện hữu
	Cải tạo, sửa chữa
	Hố thang tối thiểu
	Hydronic là dòng thang máy thủy lực lý tưởng cho các công trình hiện hữu, có khả năng thích ứng với mọi loại không gian.


	Ưu điểm
	Tính linh hoạt:
	Mỗi thang máy được thiết kế và điều chỉnh phù hợp với từng hố thang, giúp tối ưu hóa không gian sử dụng.

	Hố pit và chiều cao đỉnh giếng thang giảm:
	Đối với các công trình hiện hữu, thang máy được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu và quy định về hố pit và chiều cao đỉnh giếng thang giảm, theo EN 81-21.

	Độ êm ái:
	Mang lại mức độ êm ái vượt trội, tương đương thang máy điện, nhờ sử dụng hệ thống van điện tử.

	Khả năng thích ứng:
	Dễ dàng điều chỉnh, bảo trì và bảo dưỡng.

	An toàn:
	Trang bị hệ thống cứu hộ khẩn cấp tự động, luôn được kích hoạt khi cabin di chuyển xuống, ngay cả trong trường hợp máy kéo/hệ thống truyền động gặp sự cố.



	Hydronic
	Thang máy thủy lực với khung cabin dạng ba lô
	Đặc tính kỹ thuật
	Tải trọng định mức (Kg)
	100 - 1.800

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,2 - 0,63 Option up to 1

	Phòng máy
	CCM / Central cabinet / Central pit

	Số lối vào
	0º - 90º - 180º - 270º

	Tỷ số truyền động
	1:1 2:1

	Đường kính cáp kéo (mm)
	6,5 - 8 -9 - 10 - 12

	Hệ thống dẫn hướng
	Khớp xoay hoặc con lăn bên cạnh bộ hãm an toàn, đảm bảo vận hành tối ưu.

	Hố pit và khoảng hở tối thiểu (mm)
	320 630 1.000 1.250 1.600

	Hành trình (m)
	Lên đến 25

	Loại cửa
	Tự động - Bán tự động

	Thiết bị thuỷ lực
	GMV - MORIS - BUCHER
	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	Yes

	Chống chịu thời tiết
	Yes




	KOHLER
	Giải pháp đặc biệt Thang máy thuỷ lực
	1.8

	Titan
	Thang máy thủy lực hai piston chở người và hàng hóa
	Kích thước tiêu chuẩn
	Ứng dụng
	Công nghiệp Tải trọng lớn


	Ứng dụng thang máy chở hàng
	Phân bố tải trọng đồng đều:
	Hàng hóa được đưa vào cabin bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng xe nâng pallet tay. Đối với tải trọng lớn hơn, cần trang bị bộ khóa chống trôi (anti-creep locks).
	Trọng lượng của mỗi kiện hàng đưa vào cabin không được vượt quá Q/4.

	Tải trọng tập trung cao:
	Có thể đưa xe chở hàng trực tiếp vào cabin.

	Độ êm ái:
	Trang bị cụm van điện tử, giúp cabin vận hành êm ái và ổn định trong suốt hành trình.

	Đặc tính
	Các tiêu chuẩn / Quy định
	EN 81/2
	EN 81.20
	EN 81.21
	Tải trọng định mức (Kg)
	1.500 - 10.000*

	Tốc độ định mức (m/s)
	0,18 - 0,63

	Phòng máy

	CCM
	Hành trình (m)
	Up to 25 m

	Tỷ số truyền động
	1:1 - 2:1

	Đường kính cáp kéo (mm)
	10 - 13
	Q <= 2.500
	1.000 1.035 1.055
	3.245 3.245 3.245

	Q > 2.500  Q => 3.500

	Tự động

	Loại cửa
	1.300 - 3.000 mm

	Kích thước thông thủy

	GMV / MORIS / BUCHER
	Thiết bị thuỷ lực
	All

	Tủ điều khiển
	Các mẫu Cabin

	Q01 - Q02 - Q03 - Q4 - Q11 - Q12 - Q13 - Q14
	No
	Tùy chọn cabin toàn cảnh / cabin quan sát
	No

	Chống chịu thời tiết
	Có thể đáp ứng các dải tải trọng nhất định tùy thuộc vào đặc điểm của công trình lắp đặt.

	An toàn:
	Lắp đặt dễ dàng:
	Độ ổn định:

	1.9

	Automotive
	Ứng dụng
	Xe ô tô
	Nhà ở
	Thang nâng ô tô thủy lực đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị Thang máy.

	Ưu điểm
	An toàn:
	Trong trường hợp mất điện, cabin sẽ tự động hạ xuống tầng dừng gần nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa xe ra khỏi cabin và mở cửa (tùy chọn).

	Lắp đặt dễ dàng:
	Thiết kế được tối ưu nhằm rút ngắn thời gian lắp đặt, qua đó giảm số giờ thi công.

	Độ ổn định:
	Cabin được trang bị kết cấu gia cường, mang lại độ cứng vững và độ ổn định cao hơn.

	Hệ thống hỗ trợ đỗ xe:
	Giúp định vị xe dễ dàng bằng cảm biến quang điện hoặc thanh chắn.
	Màn hình hiển thị phía trên cửa cho biết xe đã được đặt đúng vị trí hay chưa (tùy chọn).


	Hố thang tiêu chuẩn

	CHỨNG NHẬN

	2.0
	ERS 2G – Hệ thống tái sinh năng lượng
	P2S – Chuyển đổi sang nguồn điện 1 pha

	Giải pháp tái sinh năng lượng
	KOHLER
	2.1
	EPD


	TUYÊN BỐ MÔI TRƯỜNG SẢN PHẨM (EPD)
	2.2
	Các mẫu Cabin

	I01
	Tấm panel
	Mối nối
	Sàn
	Tấm inox caro chống trượt
	Vách panel liền tấm,
	không có đường nối
	Đá granite tự nhiên Warwick

	KOHLER

	L03
	Tấm panel
	Mối nối
	2.2
	Các mẫu Cabin

	L04
	Tấm panel
	Mối nối
	Đèn chiếu sáng panel
	F7327 Popular Grey
	Vách panel liền tấm, không mối nối
	Một cặp đèn LED dạng dải chiếu sáng theo chiều dọc
	F8830 Elemental Concrete
	Laminate
	M04 cũng có sẵn với tùy chọn bề mặt Melamine

	KOHLER

	S01
	Tấm panel
	Mối nối
	Sàn
	2.2
	Cabin models


	CH01
	Tấm panel
	Mối nối
	Sàn
	Đá granite tự nhiên
	màu hồng Pink Porrino
	Light Ivory RAL 1015
	Vách panel liền tấm, không mối nối
	Painted sheet metal


	KOHLER
	Đá
	thạch anh
	Tấm panel
	Liên kết
	Sàn


	KOHLER
	2.3
	Cabin toàn cảnh
	Vertex
	Model M100, M200, M300:
	Model M100d, M200d, M300d:
	Đa dạng kiểu dáng cabin toàn cảnh với thiết kế một hoặc nhiều mặt kính



	KOHLER
	Horizon Arc
	Model V100, V300:
	Model V100d, M300d:
	Kiểm tra tương thích giữa model và tải trọng


	KOHLER
	Cabin toàn cảnh
	2.3
	Orbit
	Model C100:
	Model C200:
	Danh mục kỹ thuật


	Panels

	2.4
	Vật liệu
	hoàn thiện cabin
	Tấm ốp bề mặt
	Tấm kim loại sơn
	Thép không gỉ (Inox)
	Danh mục kỹ thuật


	2.4
	Vật liệu
	hoàn thiện cabin
	Tấm ốp bề mặt
	Kính sơn mặt sau
	Metallic grey RAL 9006
	Pure white RAL 9003
	Matt Light Brown RAL 1236
	2 3
	Loại biểu giá 2
	Loại biểu giá 3
	Light Brown RAL 1236
	Black Starlight RAL 0337
	Terracotta Red RAL 8815
	Green RAL 8615
	Aluminum RAL 9007
	White Pearl RAL 1013
	Bronze
	Pistachio Green RAL 1164


	Kính sơn mặt sau – cung cấp theo yêu cầu
	RAL 1586
	RAL 8017
	SILVER
	RAL 5002
	RAL 2001
	RAL 9005



	KOHLER
	Tấm Laminates
	* Các loại Formica khác có sẵn tại https://www.formica.com/es-es

	Màu sắc hiển thị có thể khác với màu sắc thực tế tùy thuộc vào cài đặt màn hình hoặc điều kiện in ấn
	Danh mục kỹ thuật


	2.4
	Vật liệu
	hoàn thiện cabin
	Tấm ốp bề mặt
	Tấm Melamine
	Không tuân thủ tiêu chuẩn EN 81-20


	KOHLER
	Sàn
	Cao su chống trượt – 4,5 kg/m²
	Đá nhân tạo – 49 kg/m²
	2 3

	Danh mục kỹ thuật


	2.4
	Vật liệu
	hoàn thiện cabin
	Đá granite tự nhiên – 56 kg/m²
	2 3 4

	Sàn kim loại

	KOHLER
	Trần
	Danh mục kỹ thuật


	2.4
	Vật liệu
	hoàn thiện cabin
	Chiếu sáng gián tiếp
	Gương
	Tay vịn
	EN 81-20
	STANDARD
	Danh mục kỹ thuật


	2.5
	Cửa
	Cửa tự động


	KOHLER
	KOHLER
	Cửa bán tự động
	Danh mục kỹ thuật


	2.5
	Cửa
	Cửa hoàn thiện
	Sơn epoxy
	OTHERS
	RAL 9016
	RAL 3020
	RAL 9005
	RAL 1015
	RAL 5012
	RAL 9006
	RAL 8023

	STANDARD
	RAL 7032
	RAL 7004
	RAL 7010
	RAL 1018
	RAL 7012
	RAL 1019
	RAL 3004
	RAL 6021
	RAL 6005
	RAL 1034
	RAL 5011


	Inox bề mặt nhẵn
	STANDARD
	AISI 441 2B/BA

	DECORATIVE
	AISI 304 BA
	AISI 304 2B
	AISI 304 BA


	Inox dập nổi
	AISI 441 BA(1)
	AISI 441 BA
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA
	AISI 316 2B
	AISI 316 BA
	AISI 441 2B
	AISI 304 BA
	AISI 304 2B
	AISI 304 BA
	AISI 304 2B
	AISI 316 2B
	AISI 316 4N
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA
	AISI 316 BA(1)
	AISI 316 BA
	AISI 441 BA
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA
	AISI 304 BA



	KOHLER
	2.6  Bảng điều khiển và màn hình hiển thị
	Bảng điều khiển cabin
	Loại tay vịn (EN 81-70)



	KOHLER
	Bảng nút bấm tại tầng
	Nút nhấn
	RT42
	US91-EN
	US95-EN
	US90
	US95
	B3
	V2-P

	Đèn báo / Bộ chỉ thị
	Bề mặt
	Mũi tên chỉ hướng
	Phong cách cổ điển (Retro)


	KOHLER
	2.6  Bảng điều khiển và màn hình hiển thị
	Hiển thị
	TFT 2,8”
	LCD10555
	EM2LCD
	LCDA
	TFT 5,6”
	MK_800
	LIFTMEDIA

	KOHLER

	Your Partner

	In Lift Solutions.
	KOHLER
	Kết cấu
	2.7
	Kết cấu thang máy và homelift mang đến tính tiêu chuẩn hóa và linh hoạt, loại bỏ các hạn chế về kiến trúc, đồng thời cung cấp giải pháp tiếp cận hoàn toàn thuận tiện và không bị cản trở
	KẾT CẤU

	Màu sắc



	KOHLER
	Ưu điểm
	Đặc tính

	KOHLER
	KOHLER
	Your Partner

	In Lift Solutions.
	In Lift Solutions.
	WWW.RALOE.CO7M5

	CHỈ THỊ THANG MÁY
	2014/33/EU – PHỤ LỤC XI, MÔ-ĐUN H1
	EN 81.20 - 81. 50
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy.

	EN 81.21
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy.
	Thang máy được thiết kế để vận chuyển hành khách và hàng hóa.
	Phần 21: Thang máy chở khách và chở hàng mới được lắp đặt trong các tòa nhà hiện hữu.

	EN 81.28
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Thang máy được thiết kế để vận chuyển hành khách và hàng hóa.
	Phần 28: Hệ thống báo động từ xa trong thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.

	EN 81.58
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử nghiệm.
	Phần 58: Thử nghiệm khả năng chịu lửa của cửa tầng (1).

	EN 81.70
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Các ứng dụng cụ thể dành cho thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.
	Phần 70: Các yêu cầu tối thiểu về khả năng tiếp cận thang máy an toàn đối với người khuyết tật, bao gồm cả người sử dụng xe lăn.
	Tiêu chuẩn này quy định 3 cấp độ tiếp cận khác nhau: Loại 1, Loại 2 và Loại 3 (2).


	CHỈ THỊ THANG MÁY
	2014/33/EU – PHỤ LỤC XI, MÔ-ĐUN H1
	EN 81.71
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Các ứng dụng cụ thể dành cho thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.
	Phần 71: Thang máy có khả năng chống phá hoại.
	Loại I và Loại II.

	EN 81.72
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Các ứng dụng đặc biệt dành cho thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.
	Phần 72: Thang máy chữa cháy.

	EN 81.73
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Các ứng dụng cụ thể dành cho thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.
	Phần 73: Hoạt động của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy.

	EN.81.76
	Các yêu cầu an toàn đối với việc chế tạo và lắp đặt thang máy. Các ứng dụng cụ thể dành cho thang máy chở khách và thang máy chở khách – hàng hóa.
	Phần 78: Sơ tán người khuyết tật bằng thang máy.

	VDI 4707
	Hiệu suất năng lượng của thang máy.


	TRỤ SỞ CHÍNH VÀ VĂN PHÒNG
	Kohler German Lift GmbH
	Đại diện tại Việt Nam: Công ty TNHH Thang máy Kohler Việt Nam.
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